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I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Em hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Ở nước ta, các loài cây sú, vẹt, đước phát triển và phân bố trên loại đất nào sau đây?
	A. Đất feralit đồi núi.	B. Đất phù sa ngọt.
	C. Đất ngập mặn.	D. Đất chua phèn.
Câu 2. Đâu là đặc điểm chủ yếu của đới nóng?
	A. Nền nhiệt, ẩm cao, động vật nghèo nàn.       B. Lượng mưa lớn, có bốn mùa rất rõ nét.
	C. Nền nhiệt cao, động thực vật đa dạng.          D. Chiếm diện tích nhỏ, lượng mưa thấp.
Câu 3. Các hồ có nguồn gốc từ băng hà có đặc điểm nào sau đây?
	A. Thường sâu, có nhiều hình thù và thủy hải sản phong phú.
	B. Chỉ xuất hiện ở những vùng vĩ độ cao hoặc vùng núi cao.
	C. Nguồn cung cấp nước đa dạng, chảy trực tiếp ra đại dương.
	D. Mặt nước đóng băng quanh năm, nhiều hình thù, rất sâu.
Câu 4. Nước ngọt trên Trái Đất gồm có:
	A. nước mặt, nước biển, nước ngầm và băng.    B. nước mặt, nước khác, nước ngầm và băng.
	C. nước ngầm, nước ao hồ, sông suối và băng.  D. nước ngầm, nước biển, nước sông và băng.
Câu 5. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần hữu cơ trong đất?
	A. Thường ở tầng trên cùng của đất.	B. Chiếm một tỉ lệ nhỏ trong lớp đất.
	C. Đá mẹ là sinh ra thành phần hữu cơ.	D. Thành phần quan trọng nhất của đất.
Câu 6. Lưu vực của một con sông là
	A. diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.
	B. chiều dài từ thượng nguồn đến các cửa sông.
	C. vùng đất đai đầu nguồn của các con sông nhỏ.
	D. vùng hạ lưu của con sông và bồi tụ đồng bằng.
Câu 7. Thành phần nào sau đây của nước ngọt chiếm tỉ trọng lớn nhất?
	A. Nước mặt.                     B. Nước khác.                    C. Băng.                   D. Nước ngầm.
Câu 8. Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên nhân chủ yếu hình thành hiện tượng tự nhiên nào sau đây?
	A. Sóng biển.	B. Sóng ngầm.	C. Thủy triều.                D. Dòng biển.
Câu 9. Loại đất có quá trình tích tụ oxit sắt và nhôm mạnh, làm cho đất có màu đỏ vàng, tầng đất dày, tương đối chua và ít dinh dưỡng là loại đất nào?
	A. Đất nâu đỏ.	B. Đất pốtdôn.	C. Đất đỏ vàng.	D. Đất đen.
Câu 10. Các thành phần chính của lớp đất là
	A. chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật.         B. sinh vật, không khí, chất vô cơ và mùn.
	C. không khí, nước, chất hữu cơ và hạt khoáng     D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì.
Câu 11. Khí hậu ôn đới lục địa có nhóm đất chính nào sau đây?
	A. Đất đen.                 B. Đất nâu đỏ.                    C. Đất pốtdôn.                D. Đất đỏ vàng.
Câu 12. Ở đới nào sau đây thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa rõ nét nhất?
	A. Nhiệt đới.	B. Cận nhiệt đới.	C. Ôn đới.	D. Hàn đới.
Câu 13. Hai yếu tố của khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất là
	A. bức xạ và lượng mưa.	B. nhiệt độ và ánh sáng.
	C. nhiệt độ và lượng mưa.	D. độ ẩm và lượng mưa.
Câu 14. Hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương gọi là
	A. sóng biển.	B. triều cường.	C. thủy triều.	D. dòng biển.
Câu 15. Ở miền ôn đới nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là do
	A. nước ngầm.	B. nước ao, hồ.	C. băng tuyết tan .	D. nước mưa.
Câu 16. Chi lưu là gì?
	A. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.
	B. Lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông.
	C. Các con sông đổ nước vào con sông chính và sông phụ.
	D. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Hãy ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
Câu 17.  Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
A. Ở vùng ôn đới, nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là từ băng tuyết tan.
B. Nếu sông được cung cấp chủ yếu bởi băng tan thì sông có lũ vào mùa hạ 
C. Một con sông chỉ có 1 nguồn cung cấp nước
D. Một con sông có thể có nhiều nguồn cung cấp nước
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)   
Câu 1. (2 điểm) Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới.
Câu 2. (2 điểm) Thiên nhiên tác động như thế nào đến hoạt động sản xuất của con người.
 Câu 3. (1 điểm) Nước ngầm có vai trò gì? Tại sao phải bảo vệ nước ngầm?

Chúc các con làm bài tốt!
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